
Phụ lục III

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày      tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy (Mã số TTHC:

1.013105, có 02 quy trình)

1.1. Trường hợp đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận

- Mã số quy trình: 1.013105-01

- Thời gian giải quyết: Tiếp nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; Kiểm tra, đánh giá thực tế: 12 ngày kể từ

ngày lập thông báo tiếp nhận hồ sơ (hồ sơ đầy đủ); Cấp Giấy chứng nhận: 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, đánh

giá thực tế đạt yêu cầu.

Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả việc Ghi chú

Trung

tâm Phục

vụ hành

chính

công các

cấp trên

địa bàn

tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Công chức

được phân

công tại

Trung tâm

PVHCC các

cấp trên địa

bàn tỉnh

0,5

- Hồ sơ tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Giấy tiếp nhận

hồ sơ và hẹn trả kết quả .

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy

định: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ .

- Trường hợp hồ sơ không phù hợp quy định: Phiếu

từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ .

Sở Xây

dựng

Bước 2 – Xử

lý hồ sơ

Phòng chuyên

môn thuộc Sở

18,5 Đối với hồ sơ qua thẩm

định chưa đủ điều kiện

điều kiện giải quyết cần

bổ sung, hoàn thiện hồ

sơ, thực hiện theo quy

định tại khoản 4 Điều

19 Nghị định số

61/2018/NĐ-CP ngày



2

Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả việc Ghi chú

23/4/2018 của Chính

phủ về thực hiện cơ chế

một cửa, một cửa liên

thông trong giải quyết

TTHC.

Bước 2.1 -

Thẩm định hồ

sơ; tổ chức

kiểm tra, đánh

giá thực tế

Chuyên viên 18

- Dự thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ

thông tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế; Dự thảo biên

bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

- Tham mưu phát hành

Thông báo tiếp nhận hồ

sơ: trong vòng 2,5 ngày

làm việc.

- Tổ chức kiểm tra,

đánh giá thực tế; Dự

thảo biên bản kiểm tra,

đánh giá thực tế: 15

ngày làm việc.

- Dự thảo Giấy chứng

nhận đủ điều kiện hoạt

động kiểm định khí thải

xe mô tô, xe gắn máy:

3,5 ngày làm việc

Bước 2.2 -

Kiểm tra,

duyệt hồ sơ

Lãnh đạo

phòng
0,5

- Dự thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ

thông tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế; Dự thảo biên

bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Bước 3 - Ký

duyệt
Lãnh đạo Sở 0,75

- Thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ thông

tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.
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Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả việc Ghi chú

- Biên bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Bước 4 - Phát

hành
Văn thư 0,25

- Thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ thông

tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Biên bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công nơi

tiếp nhận

hồ sơ

Bước 5 - Tiếp

nhận, tổng

hợp kết quả

giải quyết

TTHC; Trả

kết quả.

Công chức

được phân

công tại

Trung tâm

PVHCC

0

- Biên bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Hồ sơ được lưu trữ theo quy định.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có).

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có).

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy/ Biên bản kiểm tra, đánh

giá thực tế.

- Toàn bộ hồ sơ của công dân, doanh nghiệp đã nộp.

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.

1.2. Trường hợp phải đánh giá lại :

- Mã số quy trình: 1.013105-02
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- Thời gian giải quyết: Tiếp nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị; Kiểm tra, đánh giá thực tế: 12

ngày kể từ ngày lập thông báo tiếp nhận hồ sơ (hồ sơ đầy đủ); Cấp Giấy chứng nhận: 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc

kiểm tra, đánh giá thực tế đạt yêu cầu.

Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

Trung

tâm Phục

vụ hành

chính

công các

cấp trên

địa bàn

tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Công chức

được phân

công tại

Trung tâm

PVHCC các

cấp trên địa

bàn tỉnh

0,5

- Hồ sơ tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Giấy tiếp nhận

hồ sơ và hẹn trả kết quả .

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy

định: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ .

- Trường hợp hồ sơ không phù hợp quy định: Phiếu

từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ .

Sở Xây

dựng

Sở Xây

dựng

Bước 2 – Xử

lý hồ sơ

Phòng chuyên

môn thuộc Sở

18,5

Bước 2.1 -

Thẩm định hồ

sơ; tổ chức

kiểm tra, đánh

giá thực tế

Chuyên viên 18

- Dự thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ

thông tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế; Dự thảo biên

bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

- Tham mưu phát hành

Thông báo tiếp nhận hồ

sơ: trong vòng 2,5 ngày

làm việc.

- Tổ chức kiểm tra,

đánh giá thực tế; Dự

thảo biên bản kiểm tra,

đánh giá thực tế: 15

ngày làm việc.

- Dự thảo Giấy chứng

nhận đủ điều kiện hoạt

động kiểm định khí thải

xe mô tô, xe gắn máy:

3,5 ngày làm việc
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Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

Bước 2.2 -

Kiểm tra,

duyệt hồ sơ

Lãnh đạo

phòng
0,5

- Dự thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ

thông tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế; Dự thảo biên

bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Bước 3 - Ký

duyệt
Lãnh đạo Sở 0,75

- Dự thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ

thông tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế; Dự thảo biên

bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Bước 4 - Phát

hành
Văn thư 0,25

- Dự thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ

thông tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế; Dự thảo biên

bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công nơi

tiếp nhận

hồ sơ

Bước 5 - Tiếp

nhận, tổng

hợp kết quả

giải quyết

TTHC; Trả

kết quả.

Công chức

được phân

công tại

Trung tâm

PVHCC

0

- Biên bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Hồ sơ được lưu trữ theo quy định.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
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Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có).

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có).

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy/ Biên bản kiểm tra, đánh

giá thực tế.

- Toàn bộ hồ sơ của công dân, doanh nghiệp đã nộp.

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy (Mã số TTHC: 1.013110,

có 02 quy trình)

2.1.. Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy bị mất, bị hỏng,

thay đổi thông tin địa giới hành chính :

- Mã số quy trình: 1.013110-01

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

Trung

tâm Phục

vụ hành

chính

công các

cấp trên

địa bàn

tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Công chức

được phân

công tại

Trung tâm

PVHCC các

cấp trên địa

bàn tỉnh

0,5

- Hồ sơ tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Giấy tiếp nhận

hồ sơ và hẹn trả kết quả .

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy

định: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ .

- Trường hợp hồ sơ không phù hợp quy định: Phiếu

từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ .

Sở Xây

dựng

Bước 2 – Xử

lý hồ sơ

Phòng chuyên

môn thuộc Sở

3,5 Đối với hồ sơ qua thẩm

định chưa đủ điều kiện

điều kiện giải quyết cần
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Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

bổ sung, hoàn thiện hồ

sơ, thực hiện theo quy

định tại khoản 4 Điều

19 Nghị định số

61/2018/NĐ-CP ngày

23/4/2018 của Chính

phủ về thực hiện cơ chế

một cửa, một cửa liên

thông trong giải quyết

TTHC.

Bước 2.1 -

Thẩm định hồ

sơ

Chuyên viên 3

- Dự thảo giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Bước 2.2 -

Kiểm tra,

duyệt hồ sơ

Lãnh đạo

phòng
0,5

- Dự thảo giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Bước 3 - Ký

duyệt
Lãnh đạo Sở 0,5

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Bước 4 - Phát

hành
Văn thư 0,25

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công nơi

tiếp nhận

hồ sơ

Bước 5 - Tiếp

nhận, tổng

hợp kết quả

giải quyết

TTHC; Trả

kết quả.

Công chức

được phân

công tại

Trung tâm

PVHCC

0,25

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

khí thải xe mô tô, xe gắn máy.
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Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

Hồ sơ được lưu trữ theo quy định.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có).

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có).

- - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

- Toàn bộ hồ sơ của công dân, doanh nghiệp đã nộp.

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.

2.2. Trường hợp cấp lại cơ sở kiểm định khí thải thay đổi vị trí (địa điểm); tăng thêm số lượng thiết bị kiểm tra; bị thu hồi giấy

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy:

- Mã số quy trình: 1.013110-02

- Thời gian giải quyết: Tiếp nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; Kiểm tra, đánh giá thực tế: 12 ngày kể từ

ngày lập thông báo tiếp nhận hồ sơ (hồ sơ đầy đủ); Cấp Giấy chứng nhận: 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, đánh

giá thực tế đạt yêu cầu.

Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

Trung

tâm Phục

vụ hành

chính

công các

cấp trên

địa bàn

tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Công chức

được phân

công tại

Trung tâm

PVHCC các

cấp trên địa

bàn tỉnh

0,5

- Hồ sơ tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Giấy tiếp nhận

hồ sơ và hẹn trả kết quả .

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy

định: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ .

- Trường hợp hồ sơ không phù hợp quy định: Phiếu

từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ .

Sở Xây

dựng

Bước 2 – Xử

lý hồ sơ

Phòng chuyên

môn thuộc Sở

18,5 Đối với hồ sơ qua thẩm

định chưa đủ điều kiện
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Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

điều kiện giải quyết

cần bổ sung, hoàn

thiện hồ sơ, thực hiện

theo quy định tại

khoản 4 Điều 19 Nghị

định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018

của Chính phủ về thực

hiện cơ chế một cửa,

một cửa liên thông

trong giải quyết

TTHC.

Bước 2.1 -

Thẩm định hồ

sơ; tổ chức

kiểm tra, đánh

giá thực tế

Chuyên viên 18

- Dự thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ

thông tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế; Dự thảo biên

bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

- Tham mưu phát hành

Thông báo tiếp nhận

hồ sơ: trong vòng 2,5

ngày làm việc.

- Tổ chức kiểm tra,

đánh giá thực tế; Dự

thảo biên bản kiểm tra,

đánh giá thực tế: 15

ngày làm việc.

- Dự thảo Giấy chứng

nhận đủ điều kiện hoạt

động kiểm định khí

thải xe mô tô, xe gắn

máy: 3,5 ngày làm việc
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Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

Bước 2.2 -

Kiểm tra,

duyệt hồ sơ

Lãnh đạo

phòng
0,5

- Dự thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ

thông tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế; Dự thảo biên

bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Bước 3 - Ký

duyệt
Lãnh đạo Sở 0,75

- Thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ thông

tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Biên bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Bước 4 - Phát

hành
Văn thư 0,25

- Thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ thông

tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Biên bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công nơi

tiếp nhận

hồ sơ

Bước 5 - Tiếp

nhận, tổng

hợp kết quả

giải quyết

TTHC; Trả

kết quả.

Công chức

được phân

công tại

Trung tâm

PVHCC

0

- Biên bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Hồ sơ được lưu trữ theo quy định.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có).

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có).
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Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy/ Biên bản kiểm tra, đánh

giá thực tế.

- Toàn bộ hồ sơ của công dân, doanh nghiệp đã nộp.

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới (Mã số TTHC: 1.001322, có 01 quy trình)

- Mã số quy trình: 1.001322.

- Thời gian giải quyết: Tiếp nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; Kiểm tra, đánh giá thực tế: 12 ngày kể từ

ngày lập thông báo tiếp nhận hồ sơ (hồ sơ đầy đủ); Cấp Giấy chứng nhận: 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, đánh

giá thực tế đạt yêu cầu.

Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

Trung

tâm Phục

vụ hành

chính

công các

cấp trên

địa bàn

tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Công chức

được phân

công tại

Trung tâm

PVHCC các

cấp trên địa

bàn tỉnh

0,5

- Hồ sơ tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Giấy tiếp nhận

hồ sơ và hẹn trả kết quả .

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy

định: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ .

- Trường hợp hồ sơ không phù hợp quy định: Phiếu

từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ .

Sở Xây

dựng

Bước 2 – Xử

lý hồ sơ

Phòng chuyên

môn thuộc Sở

18,5 Đối với hồ sơ qua thẩm

định chưa đủ điều kiện

điều kiện giải quyết

cần bổ sung, hoàn

thiện hồ sơ, thực hiện

theo quy định tại
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Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

khoản 4 Điều 19 Nghị

định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018

của Chính phủ về thực

hiện cơ chế một cửa,

một cửa liên thông

trong giải quyết

TTHC.

Bước 2.1 -

Thẩm định hồ

sơ; tổ chức

kiểm tra, đánh

giá thực tế

Chuyên viên 18

- Dự thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ

thông tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế; Dự thảo biên

bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

kiểm định xe cơ giới theo mẫu số 01 quy định tại Phụ

lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 46/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải.

- Tham mưu phát hành

Thông báo tiếp nhận

hồ sơ: trong vòng 2,5

ngày làm việc.

- Tổ chức kiểm tra,

đánh giá thực tế; Dự

thảo biên bản kiểm tra,

đánh giá thực tế: 15

ngày làm việc.

- Dự thảo Giấy chứng

nhận đủ điều kiện hoạt

động kiểm định khí

thải xe mô tô, xe gắn

máy: 3,5 ngày làm việc

Bước 2.2 -

Kiểm tra,

duyệt hồ sơ

Lãnh đạo

phòng
0,5

- Dự thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ

thông tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế; Dự thảo biên

bản kiểm tra, đánh giá thực tế.
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Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

kiểm định xe cơ giới theo mẫu số 01 quy định tại Phụ

lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 46/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải.

Bước 3 - Ký

duyệt
Lãnh đạo Sở 0,75

- Thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ thông

tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Biên bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

xe cơ giới.

Bước 4 - Phát

hành
Văn thư 0,25

- Thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ thông

tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Biên bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

xe cơ giới.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công nơi

tiếp nhận

hồ sơ

Bước 5 - Tiếp

nhận, tổng

hợp kết quả

giải quyết

TTHC; Trả

kết quả.

Công chức

được phân

công tại

Trung tâm

PVHCC

0

- Biên bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

xe cơ giới.

Hồ sơ được lưu trữ theo quy định.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có).

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có).

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy/ Biên bản kiểm tra, đánh

giá thực tế.
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Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

- Toàn bộ hồ sơ của công dân, doanh nghiệp đã nộp.

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.

4. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới (Mã số TTHC: 1.001296, có 02 quy trình)

4.1. Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng, thay đổi thông tin địa giới hành chính; cơ sở đăng kiểm xe cơ giới giảm số

lượng dây chuyền kiểm định so với nội dung đã được chứng nhận nhưng các dây chuyền kiểm định còn lại vẫn đảm bảo điều

kiện hoạt động: 

- Mã số quy trình: 1.001296-01

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

Trung

tâm Phục

vụ hành

chính

công các

cấp trên

địa bàn

tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Công chức

được phân

công tại

Trung tâm

PVHCC các

cấp trên địa

bàn tỉnh

0,5

- Hồ sơ tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Giấy tiếp nhận

hồ sơ và hẹn trả kết quả .

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy

định: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ .

- Trường hợp hồ sơ không phù hợp quy định: Phiếu

từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ .

Sở Xây

dựng

Bước 2 – Xử

lý hồ sơ

Phòng chuyên

môn thuộc Sở

3,5 Đối với hồ sơ qua thẩm

định chưa đủ điều kiện

điều kiện giải quyết

cần bổ sung, hoàn

thiện hồ sơ, thực hiện

theo quy định tại

khoản 4 Điều 19 Nghị
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Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018

của Chính phủ về thực

hiện cơ chế một cửa,

một cửa liên thông

trong giải quyết

TTHC.

Bước 2.1 -

Thẩm định hồ

sơ

Chuyên viên 3

- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

kiểm định xe cơ giới.

Bước 2.2 -

Kiểm tra,

duyệt hồ sơ

Lãnh đạo

phòng
0,5

- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

kiểm định xe cơ giới.

Bước 3 - Ký

duyệt
Lãnh đạo Sở 0,75

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

xe cơ giới.

Bước 4 - Phát

hành
Văn thư 0,25

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

xe cơ giới.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công nơi

tiếp nhận

hồ sơ

Bước 5 - Tiếp

nhận, tổng

hợp kết quả

giải quyết

TTHC; Trả

kết quả.

Công chức

được phân

công tại

Trung tâm

PVHCC

0

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

xe cơ giới.

Hồ sơ được lưu trữ theo quy định.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
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Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có).

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có).

- - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

- Toàn bộ hồ sơ của công dân, doanh nghiệp đã nộp.

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.

4.2. Trường hợp cơ sở đăng kiểm xe cơ giới thay đổi vị trí (địa điểm); tăng thêm số lượng dây chuyền kiểm định; thay đổi loại

dây chuyền kiểm định; thay đổi thiết bị kiểm tra làm thay đổi loại phương tiện được kiểm định; bị thu hồi giấy chứng nhận đủ

điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới :

- Mã số quy trình: 1.001296-02

- Thời gian giải quyết: Tiếp nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; Kiểm tra, đánh giá thực tế: 12 ngày kể từ

ngày lập thông báo tiếp nhận hồ sơ (hồ sơ đầy đủ); Cấp Giấy chứng nhận: 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, đánh

giá thực tế đạt yêu cầu.

Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

Trung

tâm Phục

vụ hành

chính

công các

cấp trên

địa bàn

tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Công chức

được phân

công tại

Trung tâm

PVHCC các

cấp trên địa

bàn tỉnh

0,5

- Hồ sơ tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Giấy tiếp nhận

hồ sơ và hẹn trả kết quả .

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy

định: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ .

- Trường hợp hồ sơ không phù hợp quy định: Phiếu

từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ .

Sở Xây

dựng

Bước 2 – Xử

lý hồ sơ

Phòng chuyên

môn thuộc Sở

18,5 Đối với hồ sơ qua thẩm

định chưa đủ điều kiện

điều kiện giải quyết
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Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

cần bổ sung, hoàn

thiện hồ sơ, thực hiện

theo quy định tại

khoản 4 Điều 19 Nghị

định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018

của Chính phủ về thực

hiện cơ chế một cửa,

một cửa liên thông

trong giải quyết

TTHC.

Bước 2.1 -

Thẩm định hồ

sơ; tổ chức

kiểm tra, đánh

giá thực tế

Chuyên viên 18

- Dự thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ

thông tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế; Dự thảo biên

bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

kiểm định xe cơ giới.

- Tham mưu phát hành

Thông báo tiếp nhận

hồ sơ: trong vòng 2,5

ngày làm việc.

- Tổ chức kiểm tra,

đánh giá thực tế; Dự

thảo biên bản kiểm tra,

đánh giá thực tế: 15

ngày làm việc.

- Dự thảo Giấy chứng

nhận đủ điều kiện hoạt

động kiểm định khí

thải xe mô tô, xe gắn

máy: 3,5 ngày làm việc
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Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

Bước 2.2 -

Kiểm tra,

duyệt hồ sơ

Lãnh đạo

phòng
0,5

- Dự thảo thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ

thông tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế; Dự thảo biên

bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

kiểm định xe cơ giới.

Bước 3 - Ký

duyệt
Lãnh đạo Sở 0,75

- Thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ thông

tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Biên bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

xe cơ giới..

Bước 4 - Phát

hành
Văn thư 0,25

- Thông báo tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ thông

tin về lịch kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Biên bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

xe cơ giới.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công nơi

tiếp nhận

hồ sơ

Bước 5 - Tiếp

nhận, tổng

hợp kết quả

giải quyết

TTHC; Trả

kết quả.

Công chức

được phân

công tại

Trung tâm

PVHCC

0

- Biên bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

xe cơ giới.

Hồ sơ được lưu trữ theo quy định.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có).

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có).
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Cơ quan,

đơn vị

Bước thực

hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời

gian

(ngày)

Biểu mẫu/ kết quả Ghi chú

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới/ Biên bản kiểm tra, đánh giá thực tế.

- Toàn bộ hồ sơ của công dân, doanh nghiệp đã nộp.

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.
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